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I. LÝ THUYẾT

1. Phân tích các yếu tố tác động đến cầu.
2. Phân tích các yếu tố tác động đến cung.
3. Điều gì xảy ra đối với cầu ở một trong các trường hợp sau :

a. Giá của hàng hoá giảm

b. Thu nhập tăng và hàng hóa đó là hàng hóa thông thường

c. Thu nhập tăng là hàng hóa đó là hàng hóa thứ cấp

d. Giá của hàng hóa thay thế tăng

e. Giá của hàng hóa thay thế giảm

f. Giá của hàng bổ sung tăng

g. Giá của hàng bổ sung giảm

4. Bạn hãy dự đoán sự thay đổi giá và lượng cân bằng trên thị trường thịt bò những ngày TẾT 
ở Việt Nam so với trước TẾT 3 tháng.

5. Giả sử bạn là giám đốc của một nhà máy rượu ở Califonia. Theo bạn, những sự kiện sau sẽ 
ảnh hưởng như thế nào đến giá của một chai rượu vang? 

a. Giá của rượu vang Pháp giảm.

b. 100 nhà máy rượu mới được mở ở California.

c. Tỷ lệ thất nghiệp ở Califonia giảm.

d. Giá của Pho mát tăng.

e. Giá của chai thuỷ tinh tăng đáng kể do những quy định mới của chính phủ.

f. Các nhà nghiên cứu tìm ra một công nghệ chế biến rượu mới làm giảm chi phí sản xuất. 

g. Giá của dấm rượu – làm từ bã nho nghiền – tăng lên. 

h. Tuổi trung bình của người tiêu dùng tăng lên, người già uống ít rượu hơn. 

6. Đánh giá những phát biểu sau bằng việc sử dụng phân tích đồ thị. Giải thích ngắn gọn cách 
vẽ đồ thị của bạn để chứng minh cho những đánh giá đó. (Nhớ đặt tên cho trục tung và trục 
hoành trên đồ thị).

a. Khi cầu đối với dầu sưởi trong gia đình tăng, thiếu hụt về dầu sưởi sẽ diễn ra.

b. Giảm cung thẻ nhớ RAM cho máy tính cá nhân sẽ gây ra sự thiếu hụt thẻ nhớ RAM.

7. Một vài sinh viên khoa kinh tế xếp hàng ở căng tin để mua bữa trưa. Một người nói: “Tôi 
ước là căng tin sẽ tăng giá thức ăn”. Những người khác đồng ý. Điều gì khiến cho họ có 
mong muốn như vậy? 

8. Giá dầu động cơ máy bay tăng khiến hầu hết các hãng hàng không lớn của Mỹ tăng giá vé 
khoảng 15%. Giải thích việc giá vé tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào những yếu tố sau: 

a. Cầu về đi lại bằng đường hàng không 

b. Cầu về khách sạn.

c. Cầu về thuê ô tô.

d. Cung về gửi thư qua đêm.

9. Nhà kinh tế học Thuỵ Điển nổi tiếng Assar Lindbesk viết trong cuốn sách về kiểm soát giá 
thuê của mình như sau: “Kiểm soát giá thuê nhà dường như là công cụ hiệu quả nhất hiện 
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nay để phá huỷ một thành phố – chỉ sau đánh bom”. Kiểm soát giá thuê nhà đặt ra mức giá 
trần cho việc thuê nhà thấp hơn mức giá thuê cân bằng nhằm mục đích làm cho giá thuê trở 
nên rẻ hơn để những người có thu nhập thấp cũng có thể có khả năng chi trả. Sử dụng phân 
tích cung và cầu để trả lời các câu hỏi sau: 

a. Việc áp đặt giá thuê nhà ảnh hưởng như thế nào đến số lượng nhà có thể dành cho người 
có thu nhập thấp?

b. Trong điều kiện giá thuê nhà được kiểm soát, tất cả các gia đình có thu nhập thấp có thể 
thuê được nhà không? 

c. Ai được lợi từ việc kiểm soát giá thuê nhà? Ai bị thiệt? 

d. Tại sao giáo sư Lindbeck nghĩ rằng việc kiểm soát giá thuê nhà là một việc làm thiếu 
khôn ngoan?

e. Theo bạn có phương án nào khác để tăng số lượng nhà cho thuê dành cho người có thu 
nhập thấp ngoài phương án kiểm soát giá thuê không? 

10. Đối với mỗi cặp co dãn của cầu theo giá thì độ co dãn nào (tính theo giá trị tuyệt đối) là lớn 
hơn? Tại sao?

a. Độ co dãn của cầu theo giá đối với đồ uống nhẹ có ga hoặc đối với Coca-Cola

b. Độ co dãn của cầu theo giá cầu đối với tất (của nữ hoặc của nam) hoặc đối với com lê 
(của nữ hoặc của nam),

c. Độ co dãn của cầu theo giá đối với điện trong ngắn hạn và trong dài hạn

11. Sau khi Iraq xâm lược Kuwait, giá dầu lửa đã tăng lên đột ngột – lên đến 50%. Đã có rất 
nhiều ảnh hưởng của việc tăng giá dầu lửa. Hãy cho biết những ảnh hưởng dưới đây là ảnh 
hưởng thu nhập, hay ảnh hưởng thay thế, hay cả hai:

a. Mọi người lái xe ít hơn và mua gaz ít hơn

b. Mọi người đi ăn uống bên ngoài ít hơn

c. Mọi người đánh bài nhiều hơn trên ô tô của họ

d. Doanh số bán xe đạp tăng lên

e. Doanh số bán vé xổ số giảm xuống

f. Mọi người đi nghỉ ở gần nhà hơn

12. Mỗi sự kiện dưới đây có tác động như thế nào, nếu có, đối với độ co dãn của cầu theo giá 
đối với máy bay phản lực riêng của công ty?

a. Doanh thu doanh nghiệp giảm dẫn tới việc cắt giảm ngân sách dành cho đi lại và tăng 
phần ngân sách chi tiết cho các chuyến đi bằng máy bay công ty,

b. Bãi bỏ điều tiết đối với ngành hàng không thương mại đã làm tăng đáng kể sự đa 
dạng về thời gian xuất phát và hạ cánh mà các hãng hàng không đưa ra,

c. Chi phí sản xuất máy bay công ty tăng,

d. Một loại máy bay phản lực mới, tiết kiệm nhiên liệu xuất hiện,

13. Hãng Aztec Enterprises phụ thuộc đáng kể vào quảng cáo để bán sản phẩm của mình,Ban 
quản lý của Aztec được phép tiêu 2 triệu đôla một tháng cho quản cáo, nhưng không được 
phép cao hơn con số này, Mỗi tháng, Aztec chi tiêu đúng 2 triệu đôla vào quảng cáo, Vậy độ 
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co dãn của cầu đối với quảng của Aztec là bao nhiêu? Bạn có thể viết phương trình cầu 
quảng cáo của Aztec không?

14. Những nhà sản xuất thuốc lá của Mỹ phải chịu những khoản phạt khổng lồ sau khi bị thua 
một loạt các vụ kiện và điều này đã đẩy tổng số tiền phạt đối với ngành thuốc lá lên tới 700 
triệu đôla,  Mặc dù chịu những khoản phạt khổng lồ như vậy nhưng tờ The Wall Street 
Journal vẫn tuyên bố rằng: “Nói chung tổn thất này (đối với những nhà sản xuất thuốc lá) là 
kiểm soát được”, Vậy theo bạn thì các hãng thuốc lá đã làm gì để tránh phá sản? Tại sao 
hành động này lại thành công?

15. Wilpen Company, một hãng định giá, sản xuất gần 80% số lượng bóng tennis được tiêu thụ 
trên nước Mỹ. Wilpen ước lượng cầu của nước Mỹ cho sản phẩm bóng tennis của mình 
bằng cách sử dụng sự xác định tuyến tính sau: Q = a + bP + cM + dPR

trong đó Q là số lượng hộp bóng tennis bán được hàng quý, P là mức giá bán buôn mà Wilpen 
đặt ra cho một hộp bóng tennis, M là thu nhập bình quân một hộ gia đình người tiêu dùng, và PR 

là giá vợt tennis bình quân. Kết quả hồi quy như sau:

DEPENDENT VARIABLE: Q     R-SQUARE F-RATIO P-
VALUE ON F
     OBSERVATIONS: 20      0.8435 28.75 0.001

PARAMETER      STANDARD
VARIABLE ESTIMATE      ERROR T-RATIO P-
VALUE

INTERCEPT 425120.0      220300.0 1.93 0.0716
P -37260.6      12587 -22.96 0.0093
M 1.49       0.3651 4.08 0.0009
PR -1456.0      460.75 -3.16 0.0060

a. Phân tích ý nghĩa thống kê của các ước lượng tham số â , b̂ , ĉ  và d̂  bằng cách sử dụng các 

giá trị p. Dấu của b̂ , ĉ  và d̂  có phù hợp với lý thuyết cầu không?

Wilpen có dự định định giá bán buôn là $1,65 một hộp. Giá vợt tennis trung bình là $110 và thu 
nhập bình quân một hộ gia đình người tiêu dùng là $24.000

b. Lượng cầu về hộp bóng tennis ước lượng được là bao nhiêu?

c. Tại các giá trị của P, M và PR đã cho, giá trị ước lượng được của các độ co dãn của cầu theo 

giá ( Ê ), theo thu nhập ( MÊ ) và theo giá chéo ( XRÊ ) là bao nhiêu?

d. Điều gì sẽ xảy ra, tính theo phần trăm, với lường cầu về hộp bóng tennis nếu giá của bóng 

tennis giảm 15%?

e. Điều gì sẽ xảy ra, tính theo phần trăm, với lường cầu về hộp bóng tennis nếu thu nhập bình 

quân một hộ gia đình người tiêu dùng tăng lên 20%?

f. Điều gì sẽ xảy ra, tính theo phần trăm, với lường cầu về hộp bóng tennis nếu giá vợt tennis 

trung bình tăng lên 25%?

16. Tại một bữa tiệc trưa của các giám đốc, 2 giám đốc đã tình cờ nghe được một cuộc tranh 
luận về vấn đề sau đây: “Một nhà quản lý không nên thuê lao động khác nếu người lao động 
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mới là nguyên nhân làm cho hiệu suất giảm dần”. Nhận định này có đúng không? Nếu đúng, 
tại sao? Nếu sai, giải thích tại sao?

17. “Khi một nhà quản lý áp dụng một cách kết hợp các yếu tố đầu vào một cách có hiệu quả kỹ 
thuật, thì doanh nghiệp cũng sản xuất theo phương thức hiệu quả kinh tế”. Đánh giá nhận 
định này. 

18. Giả sử rằng chi phí biến đổi bình quân không đổi trên toàn bộ phạm vi sản lượng. Chi phí 
cận biên trên toàn phạm vi này là bao nhiêu? Điều gì xảy ra với tổng chi phí bình quân trên 
phạm vi này?

19. Tại một bữa tiệc trưa của các giám đốc, 2 giám đốc đã tình cờ nghe được một cuộc tranh 
luận về vấn đề sau đây: “Một nhà quản lý không nên thuê lao động khác nếu người lao động 
mới là nguyên nhân làm cho hiệu suất giảm dần”. Nhận định này có đúng không? Nếu đúng, 
tại sao? Nếu sai, giải thích tại sao?

20. Các kỹ sư tại một quốc gia nghiên cứu thí nghiệm chế tạo một chiếc ô tô đầu tiên mà có thể 
chạy 180 dặm chỉ mất duy nhất 1 gallon xăng không chì. Họ ước tính rằng việc sản xuất đại 
trà sẽ chỉ mất chi phí là 40.000USD để sản xuất một chiếc ô tô. Các kỹ sư tuyên bố rằng 
Quốc hội Hoa kỳ nên thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô của Mỹ chế tạo loại ô tô có hiệu quả về 
mặt năng lượng này.

a. Hiệu suất năng lượng có giống với hiệu suất kinh tế hay không? Giải thích.

b. Tình huống nào là tình huống mà hiệu suất năng lượng trong việc sản xuất ô tô được 

mô tả ở đây là hiệu suất kinh tế?

c. Nếu mục tiêu của xã hội là đạt được mức lợi nhuận lớn nhất từ các nguồn lực giới 

hạn, thì tại sao lại tính đến hiệu suất kinh tế và chế tạo ô tô tiết kiệm được năng 

lượng?

21. Giả sử một hãng hiện tại đang sử dụng 500 đơn vị lao động và 325 đơn vị vốn để sản xuất 
các sản phẩm của hãng. Giá lao động là 25USD, còn giá vốn là 130USD. Lao động cuối 
cùng đóng góp thêm 25 đơn vị sản lượng cho tổng sản lượng làm ra, trong khi đó đơn vị vốn 
cuối cùng đóng góp thêm 65 đơn vị sản lượng. Nhà quản lý của hãng này đã lựa chọn được 
kết hợp tối ưu chưa? vì sao rồi và vì sao chưa? Nếu chưa, nhà quản lý này nên làm gì?

22. Đường mở rộng có thể được xác định dưới giả định hoặc là nhà quản lý cố gắng sản xuất 
mỗi mức sản lượng tại mức chi phí thấp nhất hoặc là nhà quản lý cố gắng sản xuất ra mức 
sản lượng tối đa với mỗi mức chi phí xác định. Trong cả hai trường hợp này, các đường mở 
rộng đều như nhau. Hãy giải thích.

23. Trong một bài báo về ngành thép, Nhật báo phố Wall lưu ý khi giá thép giảm, những nhà sản 
xuất thép không cắt giảm sản lượng vì “các nhà sản xuất thép không thể để mất bất kỳ khoản 
doanh thu nào bởi vì những chi phí của họ, đặc biệt là chi phí cố định, là rất cao”. Lời phát 
biểu này có nghĩa gì? Hãy giải thích.

24. Nếu tất cả những giả định cạnh tranh hoàn hảo vẫn đúng, tại sao các hãng trong ngành như 
vậy lại có ít động cơ để thực hiện thay đổi công nghệ hay thực hiện nghiên cứu và phát triển 
nhiều? Những điều kiện nào sẽ khuyến khích nghiên cứu và phát triển trong những ngành 
cạnh tranh?

25. Các cửa hàng rau và trạm xăng trong một thành phố lớn hoá ra là những ví dụ của những thị 
trường cạnh tranh: Có vô số những người bán tương đối nhỏ, mỗi người bán là một người 
chấp nhận giá, và các sản phẩm là hoàn toàn giống nhau.
a. Chúng ta có thể tranh luận rằng những thị trường đó là không cạnh tranh như thế nào?

b. Mỗi một hãng có thể gặp một đường cầu không hoàn toàn co dãn không? 

c. Bạn mong chờ các cửa hàng rau và trạm xăng có thể có lãi như thế nào trong dài hạn?
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26. Các quan chức chống độc quyền tại Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) đang xem xét sự 
liên kết gần đây của công ty bạn với một công ty đối thủ. FTC quan ngại rằng sự liên kết của 
hai hãng đối thủ trên cùng một thị trường sẽ làm tăng sức mạnh thị trường. Một phiên tòa 
được mở để công ty của bạn trình bày những lập luận rằng công ty của bạn không tăng sức 
mạnh thị trường thông qua việc liên kết này. Bạn có thể làm được không? Bằng cách nào? 
Chứng cứ nào bạn có thể mang tới phiên tòa?

27. Bạn sở hữu một ngân hàng nhỏ ở một bang mà hiện tại đang xem xét việc cho phép việc 
giao dịch ngân hàng giữa các tiểu bang. Bạn phản đối giao dịch ngân hàng giữa các tiểu 
bang bởi vì nó cho phép các ngân hàng lớn ở New York, Chicago và Sanfrancisco mở chi 
nhánh tại địa phương của bạn. Trong khi những người đề xuất giao dịch ngân hàng giữa các 
tiểu bang chỉ ra các lợi ích của người tiêu dùng do cạnh tranh gia tăng, bạn lo lắng rằng tính 
kinh tế nhờ quy mô có thể khiến cho ngân hàng của bạn sẽ không còn lợi nhuận hiện có. 
Hãy giải thích tại sao tính kinh tế nhờ của mô (nếu tính kinh tế của quy mô đáng kể thực sự 
tồn tại) khiến cho lợi nhuận của ngân hàng của bạn không còn trong dài hạn.

28. Một ngành công nghiệp được cho là cạnh tranh độc quyền là ngành kinh doanh đồ trang sức. 
Giả sử bạn được một công ty trong ngành này thuê làm tư vấn. Bạn sẽ khuyên công ty này 
như thế nào về các quyết định sản lượng, giá cả, sử dụng đầu vào và quảng cáo? Những vấn 
đề gì mà công ty có thể gặp phải?

29. Thậm chí nếu các hãng trên thị trường cạnh tranh độc quyền cấu kết thành công và cố định 
giá cả, lợi nhuận kinh tế vẫn sẽ không còn nếu có sự tự do gia nhập thị trường. Hãy giải 
thích. Trong điều kiện tồn tại một thỏa thuận cấu kết như vậy, giá cả sẽ cao hơn hay thấp 
hơn trong cân bằng dài hạn nếu so sánh với trường hợp các hãng không cấu kết? Hãy giải 
thích.

30. Khi hãng McDonald giảm giá sản phẩm Big Mac 75% nếu khách hàng mua thêm thịt rán 
kiểu Pháp và nước ngọt, tạp chí  The Wall Street viết rằng công ty này đang hy vọng biện 
pháp khuyến mại mới lạ này sẽ khôi phục lại doanh số tại Mỹ. Song tình hình không xảy ra 
như vậy. Chỉ trong hai tuần doanh số đã giảm. Sử dụng kiến thức của bạn về lý thuyết trò 
chơi, bạn hãy phân tích điều gì đã làm kế hoạch của McDonald bị phá vỡ?

31. Nhà báo nổi tiếng David Broder đã tường thuật hai khám phá mới đây của hai nhà chính trị 
học. Hai học giả này đã phát hiện ra rằng các cuộc vận động tranh cử nhấn mạnh vào các 
khía cạnh tiêu cực của đối thủ làm cho các cử tri trở nên nguội lạnh, thậm chí còn không 
muốn đi bầu cử nữa. Tuy nhiên, các nhà khoa học chính trị nhận thấy việc thúc giục các ứng 
cử viên thể hiện mặt tích cực cũng vô ích. Các tổn hại của việc thể hiện các yếu tố tích cực 
trở nên nặng nề hơn cả khi bị đối thủ công kích. Hãy giải thích tình thế khó xử này xét từ 
góc độ hành vi chiến lược.

32. Hãng máy tính Dell Computer Corp., nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn thứ hai thế giới, 
hiểu rõ tất cả mọi quyết định của các nhà sản xuất máy tính cá nhân khác. Hãy giải thích tại 
sao Dell thường phản ứng với các quyết định về định giá, thiết kế sản phẩm, và quảng cáo 
mà Hewlett-Packard và Gateway đưa ra nhanh hơn và kiên quyết hơn so với các quyết định 
cùng loại của hãng Apple Computer.

33. Một số bang có luật hạn chế bán hầu hết các loại hàng hóa vào Chủ nhật. Nhìn chung, người 
tiêu dùng phản đối luật này vì với họ, chiều Chủ nhật là khoảng thời gian thuận tiện để mua 
sắm. Song thật ngược đời, các hiệp hội bán lẻ thường ủng hộ luật này. Hãy thảo luận về 
những lý do dẫn đến việc các thương gia ủng hộ luật này.

34. Thomas Schelling, một chuyên gia về kiểm soát vũ khí và chiến lược hạt nhân, đã nhận xét 
trong  cuốn sách của ông  Chiến lược của Sự xung đột  (The Strategy of Conflict,  NXB 
Cambridge, MA: Harvard Iniversity Press, 1960) rằng: “Sức mạnh để chế ngự cái xấu phụ 
thuộc vào sức mạnh ràng buộc chính nó”. (“The power to constrain an adversary depends 
upon the power to bind oneself”. Hãy giải thích câu nói này bằng cách dùng khái niệm về sự 
cam kết chiến lược.

35. Nhiều nhà kinh tế cho rằng có nhiều nghiên cứu, phát triển và sáng tạo trong cấu trúc thị 
trường độc quyền nhóm hơn bất cứ thị trường nào khác. Tại sao kết luận này có thể đúng?
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36. Trong cuộc tranh luận tranh cử chức tổng thống năm 2000, các nhà chiến lược của Al Gore 
đã khuyên ông nên đợi George W. Bush công bố người tranh cử ghế phó tổng thống trước 
khi quyết định người tranh cử ghế phó tổng thống của mình. Trong trường hợp nào Gore sẽ 
có lợi hơn khi để Bush ra quyết định này trước? Tình thế chiến lược ở đây thuộc loại gì?

37. Khi Robert Crandall rời khỏi chức vụ giám đốc điều hành của hãng hàng không American 
Airlines,  vị  trí  mà ông đã giữ trong 18 năm, Crandall  được một bài  báo trong tạp chí 
Newsweek (1/6/1998) miêu tả là “một kẻ cứng rắn”. Các tên giễu khác mà Crandall nhận 
được trong suốt sự nghiệp của ông bao gồm Răng nanh, Bob Đồ tể và Robert  Độc ác. 
Newsweek lưu ý rằng phong cách làm việc với nhân viên và các hãng đối thủ bằng “ngôn 
ngữ sắc sảo, thái độ bất lịch sự, thô tục” giờ đây đã lỗi thời với các công ty Hoa Kỳ. Trong 
các tình huống đưa ra quyết định chiến lược, tại sao phong cách quản lý của Crandall có thể 
mang lại lợi thế cho hãng American Airlines?

38. Hãy đánh giá mệnh đề sau đây: “Trong các trò chơi quyết định đồng thời, mọi người chơi 
đều biết bảng lợi ích của các quyết định khác nhau, nhưng những người chơi vẫn không có 
đủ thông tin mà họ muốn để quyết định nên thực hiện hành động nào”.

39. Quyết định tối đa hoá lợi nhuận cho một hãng sản xuất hai sản phẩm có liên quan trong sản 
xuất khác như thế nào so với một hãng sản xuất hai sản phẩm không liên quan?

II. BÀI TẬP KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ

1. Trên thị trường của một loại hàng hóa X, có lượng cung và lượng cầu được cho bởi bảng số liệu sau:

P 2 2 2 2 2

Q 4 3 3 2 2

Q 3 3 4 4 5

a) Viết phương trình và vẽ đồ thị đường cung, đường cầu của hàng hóa X
b) Xác định giá và lượng cân bằng của hàng hóa X trên thị trường, tính độ co dãn của cung và cầu 

theo giá tại mức giá cân bằng rồi cho nhận xét.
c) Tính lượng dư thừa và thiếu hụt trên thị trường tại mức giá P = 20; P = 24; P = 30. Tính độ co dãn 

của cầu theo giá tại các mức giá trên
d) Giả sử chính phủ đánh một mức thuế t = 2 trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra, khi đó giá và lượng 

cân bằng trên thị trường là bao nhiêu?
e) Giả sử chính phủ đánh một mức thuế t = 2 trên mỗi đơn vị sản phẩm tiêu dùng, khi đó giá và 

lượng cân bằng trên thị trường là bao nhiêu?
f) Giả sử chính phủ trợ cấp một mức s = 2 trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra cho nhà sản xuất,  

khi đó giá và lượng cân bằng trên thị trường là bao nhiêu?
2. Cho hàm cung và hàm cầu trên thị trường của 1 loại hàng hóa X như sau:

QD = 90 - 2P ; QS = 20 + 2P
a) Xác định giá và lượng cân bằng trên thị trường của hàng hóa X và vẽ đồ thị minh họa.
b) Tính lượng dư thừa và thiếu hụt tại các mức giá P = 10; P = 15; P = 20. Tính độ co dãn của 

cầu theo giá tại các mức giá này và cho nhận xét
c) Giả sử chính phủ đánh một mức thuế t = 2 trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra, khi đó giá và 

lượng cân bằng trên thị trường là bao nhiêu?
d) Giả sử chính phủ đánh một mức thuế t = 2 trên mỗi đơn vị sản phẩm tiêu dùng, khi đó giá và 

lượng cân bằng trên thị trường là bao nhiêu?
e) Giả sử chính phủ trợ cấp một mức s = 2 trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra, khi đó giá và 

lượng cân bằng trên thị trường là bao nhiêu?
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3. Một người tiêu dùng có số tiền là I = 180 sử dụng để mua 2 loại hàng hoá X và Y. Giá của hai 

loại hàng hoá này tương ứng là PX = 4 và PY = 8. Hàm lợi ích của người tiêu dùng này là UX,Y = 

60XY.

a) Lợi ích tối đa mà người tiêu dùng có thể đạt được là bao nhiêu?

b) Giả sử ngân sách của người tiêu dùng này tăng lên gấp n lần (n > 0) và giá của cả hai loại 

hàng hoá không đổi thì lợi ích tối đa của người tiêu dùng sẽ là bao nhiêu?

c) Giả sử ngân sách của người tiêu dùng không đổi và giá của cả hai loại hàng hoá đều giảm đi 

một nửa, khi đó sự lợi ích tối đa của người tiêu dùng sẽ là bao nhiêu?

4. Một hãng có hàm sản xuất là 10 .Q K L= . Hãng sử dụng hai đầu vào là vốn K và lao động L. 

Giá của các đầu  vào tương ứng là r = 2$/1đơn vị vốn; w = 4$/1 đơn vị lao động.

a) Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên tại điểm lựa chọn cơ cấu đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi 

phí bằng bao nhiêu?

b) Để sản xuất ra một mức sản lượng Q0 = 400, hãng sẽ lựa chọn mức chi phí tối thiểu là bao 

nhiêu?

c) Để sản xuất ra một mức sản lượng Q1 = 600, hãng sẽ lựa chọn mức chi phí tối thiểu là bao 

nhiêu?

5. Một hãng thuê lao động để sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có đầu vào lao động 

biến đổi, còn đầu vào vốn cố định. Hàm sản xuất của hãng có phương trình sau: Q = 160L -  2L2 

(sản phẩm/tuần). Giá bán của sản phẩm trên thị trường là P = $20.

a) Hãng sẽ thuê bao nhiêu lao động để tối đa hóa lợi nhuận, nếu giá thuê lao động là W = 

$200/tuần.

b) Hãng sẽ thuê bao nhiêu lao động để tối đa hóa lợi nhuận, nếu giá thuê lao động là W = 

$160/tuần.

c) Giả sử năng suất lao động tăng lên, khi đó số lượng lao động mà hãng muốn thuê tăng hay 

giảm, vì sao?

6. Giá cả và lượng cầu trên thị trường của 2 loại hàng hóa M và N được cho bởi bảng số liệu sau:

P 2 2 2 3

Q 7 6 6 5

Q 8 7 6 5

a) Viết phương trình và vẽ đồ thị đường cầu của 2 loại hàng hóa trên.
b) Nếu lượng cung cố định là 60 khi đó giá và lượng cân bằng trên thị trường của mỗi loại hàng 

hóa là bao nhiêu. Tính hệ số co dãn của cầu theo giá tại các mức giá cân bằng này và cho nhận 
xét.

c) Cho nhận xét về độ dốc của 2 đường cầu trên.
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7. Một người tiêu dùng 2 loại hàng hóa X và Y. Giá 

của 2 loại hàng này tương ứng là PX = 4$, PY = 8$. 

Lợi ích đạt được từ việc tiêu dùng 2 loại hàng hóa 

trên được biểu thị bởi bảng số liệu sau:

Người  tiêu  dùng  này có  một  mức  ngân 
sách ban đầu là I = 52$

a) Viết phương trình giới hạn ngân sách.
b) Xác định số lượng hàng hóa X và Y được tiêu 

dùng. Xác định lợi ích cao nhất mà người tiêu 
dùng có thể đạt được.

c) Giả sử giá của 2 lượng hàng hóa này cùng giảm 
đi một nửa, khi đó sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu 
có thay đổi không? Vì sao?

d) Giả sử ngân sách của người tiêu dùng này tăng lên gấp 5 lần, khi đó sự lựa chọn tiêu dùng 
tối ưu có thay đổi không? Vì sao?

8. Một người tiêu dùng 2 loại hang hóa X và Y với giá tương ứng là PX = 2$ và PY = 4$. Hàm lợi 

ích của người tiêu dùng này là: U(X,Y) = X.Y. Người tiêu dùng này có một mức ngân sách là I 

= 120$.

a) Xác định tỷ lệ thay thế cận biên trong tiêu dùng MRS
b) Tính mức lợi ích tối đa mà người tiêu dùng có thể đạt được.
c) Giả sử giá của 2 lại hàng hóa này đều tăng gấp đôi, khi đó sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu có 

thay đổi không? Vì sao?
d) Giả sử ngân sách của người tiêu dùng này tăng lên gấp 10 lần, khi đó sự lựa chọn tiêu dùng 

tối ưu có thay đổi ko? Vì sao?
9. Một người tiêu dùng 2 lại hàng hóa X và Y. Người tiêu dùng có mức ngân sách là  I = 4800$. 

Điểm lựa chọn tiêu dùng tối ưu là điểm C trên đồ thị.

a) Viết  phương  trình  giới  hạn  ngân 
sách.

b) Xác  định  số  lượng  hàng  hóa  X tại 
điểm lựa chọn tiêu dùng tối ưu. Phát 
biểu quy luật lợi ích cận biên giảm 
dần khi tiêu dùng hàng hóa X

c) Giả sử ngân sách của người tiêu dùng 
này tăng lên gấp 6 lần, khi đó sự lựa 
chọn  tiêu  dùng  tối  ưu  có  thay  đổi 
không? Vì sao?

10. Chứng minh rằng:

• Khi APL = MPL thì APL lớn nhất.

• Khi Khi APL > MPL thì khi tăng lao 
động APL sẽ giảm tương ứng với sự 
gia tăng của lao động.

• Khi AP= < MPL thì khi tăng lao động APL sẽ tăng lên tương ứng với sự gia tăng của lao 
động.

11. Chứng minh rằng:

• Khi ATC = MC thì ATC min.

• Khi ATC > MC thì khi tăng sản lượng, ATC sẽ giảm tương ứng với sự gia tăng ấy.

X T
U
X

Y T
U
Y

1 50 1 80

2 10
0

2 16
0

3 14
0

3 22
0

4 17
0

4 26
0

5 19
0

5 29
0

9

U

C80

0 X

Y

80

120
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• Khi ATC < MC thì khi tăng sản lượng, ATC sẽ tăng tương ứng với sự gia tăng ấy.

12. Viết phương trình các hàm chi phí AVC, ATC, AFC, TVC, TFC và MC, nếu biết hàm tổng chi 

phí: TC = Q3 - 5Q2 + 4Q +100.

13. Xác định AVC, ATC, AFC, TVC và MC  khi biết chi phí sản xuất ở mỗi mức sản lượng của 1 

hãng là:

Q 0 1 2 3 4 5 6 7

T 70 17
0

26
0

34
0

41
0

46
0

49
0

5
0
0

14. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí là: TC = Q2 + 2Q + 25.

a) Viết phương trình các hàm chi phí AVC, ATC, AFC, TVC, TFC và MC.
b) Xác định mức giá hòa vốn và mức giá đóng cửa sản xuất của hãng.
c) Nếu giá thị trường là P = 10, thì lợi nhuận tối đa của hãng là bao nhiêu? Hãng có nên tiếp 

tục sản xuất hay ko trong trường hợp này, vì sao?
d) Nếu giá thị trường là P = 35 thì lợi nhuận tối đa của hãng là bao nhiêu?

15. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn có phương trình đường cung là: QS = 0,5(P - 1); 

và chi phí cố định của hãng là TFC = 400.

a) Viết phương trình các hàm chi phí AVC, ATC, AFC, TVC, TFC và MC.
b) Xác định mức giá hòa vốn và mức giá đóng cửa sản xuất của hãng.
c) Nếu giá thị trường là P = 19, thì lợi nhuận tối đa của hãng là bao nhiêu? Hãng có nên tiếp 

tục sản xuất hay kh«ng trong trường hợp này, vì sao?
d) Nếu giá thị trường là P = 65 thì lợi nhuận tối đa của hãng là bao nhiêu?
e) Giả sử chính phủ đánh một mức thuế t = 2 trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra, tính lại câu (c) 

và câu (d).
16. Một hãng độc quyền sản xuất trong ngắn hạn có hàm cầu ngược là P = 120 - 2Q và hàm tổng chi 

phí là TC = 2Q2 + 2Q + 16.

a) Viết phương trình các hàm chi phí AVC, ATC, AFC, TVC, TFC và MC.
b) Xác định doanh thu tối đa của hãng.
c) Xác định lợi nhuận tối đa của hãng.
d) “Khi doanh thu tối đa, hãng sẽ có lợi nhuận tối đa”, câu nói này đúng hay sai? Vì sao?
e) Giả sử chính phủ đánh một mức thuế t = 2 trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra, khi đó lợi 

nhuận tối đa của hãng là bao nhiêu?
17. Một hãng sản xuất trong ngắn hạn có hàm cầu là: QD = 80 - 2P và chi phí bình quân không đổi 

bằng 10 ở mọi mức sản lượng.

a) Hãy viết các hàm chi phí: TC, TFC, AVC và MC. Xác định doanh thu tối đa của hãng.
b) Hãy tìm lợi nhuận tối đa của hãng. Độ co dãn của cầu theo giá ở mức giá tối đa hóa lợi 

nhuận này bằng bao nhiêu?
c) Nếu chính phủ đánh một mức thuế là 2 trên một đơn vị sản phẩm bán ra thì lợi nhuận tối đa 

là bao nhiêu? Giải thích vì sao hãng không thể có doanh thu cực đại tại điểm tối đa hóa lợi 
nhuận.

18. Một hãng sản xuất trong ngắn hạn có hàm cầu là: QD = 82 - 2P và ATC = 20.

a) Hãng đang bán với giá P = 18, doanh thu của hãng là bao nhiêu? Tính hệ số co dãn của cầu 
theo giá tại mức giá này và cho nhận xét.

b) Hãng đang bán với giá P = 20 hãng dự định tăng giá để tăng doanh thu, dự định đó đúng hay 
sai, vì sao?
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c) Hãng đang bán với giá P = 22, hãng dự định tăng giá để tăng lợi nhuận, hãng có thực hiện 
được không, vì sao?.

19. Một hãng có hàm sản xuất là 60. .Q K L= . Hãng sử dụng hai đầu vào K và L. Giá của các đầu 

vào tương ứng là r = 2$/1đơn vị vốn; w = 4$/1 đơn vị lao động.

a) Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên tại điểm lựa chọn cơ cấu đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi 

phí bằng bao nhiêu?

b) Để sản xuất ra một mức sản lượng Q0 = 160, hãng sẽ lựa chọn mức chi phí tối thiểu là bao 

nhiêu?

c) Để sản xuất ra một mức sản lượng Q1 = 320, hãng sẽ lựa chọn mức chi phí tối thiểu là bao 

nhiêu?

20. Một hãng có hàm sản xuất là 20. .Q K L= . Hãng sử dụng hai đầu vào K và L. Giá của các đầu 

vào tương ứng là r = 4$/một đơn vị vốn; w = 6$/một đơn vị lao động.

a) Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên tại điểm lựa chọn cơ cấu đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi 

phí bằng bao nhiêu?

b) Để sản xuất ra một mức sản lượng Q0 = 200, hãng sẽ lựa chọn mức chi phí tối thiểu là bao 

nhiêu?

c) Để sản xuất ra một mức sản lượng Q1 = 600, hãng sẽ lựa chọn mức chi phí tối thiểu là bao 

nhiêu?

Bài tập Kinh tế học quản lý

1. Cho hàm cầu tổng quát đối với hàng hóa A:

Qd = 600 - 4PA – 0,03M - 12PB +15J + 6PE +1,5N

Trong đó: Qd là lượng cầu đối với A mỗi tháng, PA = Giá hàng hóa A, M = Thu nhập trung bình 
của hộ gia đình, PB = Giá của hàng hoá liên quan B, T = Chỉ số thị hiếu người tiêu dùng có giá trị từ 
0 đến 10 (hạng cao nhất), PE = Giá cả mà người tiêu dùng kỳ vọng trong tháng sau đối với hàng hóa A, 
N = Số lượng người mua trên thị trường đối với hàng hóa A.

a. Giải thích ý nghĩa của tham số chặn trong hàm cầu tổng quát.

b. Giá trị của hệ số góc đối với giá của hàng hóa A là bao nhiêu? Nó có dấu đại số đúng không? 
Tại sao?

c. Giải thích ý nghĩa của hệ số góc của thu nhập. Hàng hóa A là hàng hóa thông thường hay hàng 
thứ cấp? Giải thích?

d. Hàng hóa A và hàng hóa B là hàng hóa thay thế hay hàng hóa bổ sung? Giải thích? Giải thích 
ý nghĩa hệ số góc đối với giá của B?

e. Các dấu đại số của các hệ số góc của T, Pe và M có đúng không? Giải thích?

f. Tính lượng cầu của hàng A khi PA= $5, M = $25.000, PB = $40, T = 6,5, Pe = $5,25 và N = 2.000

2. Cho hàm cầu tổng quát: Qd = 8.000 - 16P + 0,75M + 30PR
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a. Khai triển phương trình đối với hàm cầu khi M = $30.000 và PR = $50.

b. Giải thích ý nghĩa các hệ số góc và tham số chặn của hàm cầu trong phần a.

c. Vẽ đồ thị hàm cầu ở phần a. Hàm cầu giao trục lượng cầu ở điểm nào? Giao trục giá ở điểm nào?

d. Sử dụng hàm cầu ở phần a, tính lượng cầu khi giá của hàng hóa là $1.000 và khi giá  = $1.500.

e. Khai triển nghịch đảo của hàm cầu trong phần a. Sử dụng hàm cầu ngược, tính  giá cầu cho 
24.000 đơn vị hàng hóa, giải thích giá cầu này?

3. Điều gì xảy ra đối với cầu ở một trong các trường hợp sau :

a. Giá của hàng hoá giảm. b. Thu nhập tăng và hàng hóa đó là hàng hóa thông thường.

c. Thu nhập tăng là hàng hóa đó là hàng hóa thứ cấp. d. Giá của hàng hóa thay thế tăng.

e. Giá của hàng hóa thay thế giảm. f. Giá của hàng bổ sung tăng.

g. Giá của hàng bổ sung giảm.

4. Hàm cung tổng quát sau thể hiện số lượng của hàng X mà nhà sản xuất muốn bán (Qs):

Qs= 19 + 20PX - 10P1 +6T - 32PR - 20Pe + 5F

Trong đó: Px là giá của X, Pl là giá lao động, T là chỉ số đo trình độ công nghệ, PR là giá của hàng 
hóa R có liên quan trong sản xuất, Pe là giá kỳ vọng trong tương lai của hàng X, F là số lượng 
doanh nghiệp trong ngành.

a. Xác định phương trình đường cung của hàng hóa X khi Pl= 8; T = 4, PR = 4, Pe = 5; F = 47. 
Thể hiện đường cung này trên đồ thị.

b. Giả sử giá lao động tăng từ 8 lên 9. Tìm phương trình đường cung mới. Thể hiện đường cung 
mới trên đồ thị .

c. Hàng hóa liên quan trong sản xuất là hàng hóa thay thế hay hàng hóa bổ sung. Giải thích?

d. Cho biết ý nghĩa của các hệ số trong hàm cung tổng quát trên.

5. Khi các yếu tố khác không đổi, điều gì xảy ra đối với cung của một hàng hóa trong các trường 
hợp sau:

a. Giá của hàng hóa giảm.

b. Một sự đột phá về công nghệ cho phép hàng hoá được sản xuất ở giá thấp hơn nhiều.

c. Giá yếu tố đầu vào cho sản xuất tăng.

d. Giá của hàng hóa thay thế trong sản xuất giảm.

e. Nhà quản lý của doanh nghiệp sản xuất kỳ vọng giá của hàng hóa này sẽ tăng trong tương lai gần.

f. Các doanh nghiệp mua nhiều nhà xưởng và thiết bị hơn, điều này giúp tăng năng lực sản 
xuất cho ngành công nghiệp này.

6. Giả sử rằng hàm cầu và hàm cung của hàng X là :

Qd= 50 - 8P và Qs = -17,5 + 10P

a. Giá cân bằng và lượng cân bằng là bao nhiêu?

b. Lượng hàng hóa bán ra trên thị trường sẽ là bao nhiêu khi giá là $2,75. Bạn kỳ vọng điều gì 
diễn ra? Tại sao?
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c. Lượng hàng hóa bán ra trên thị trường sẽ là bao nhiêu khi giá là $4,25. Bạn kỳ vọng điều gì 
diễn ra? Tại sao?

d. Giá cân bằng và lượng cân bằng sẽ bằng bao nhiêu nếu hàm cầu là Qd = 59 - 8P.

e. Giá cân bằng và lượng cân bằng sẽ bằng bao nhiêu nếu hàm cung là Qs = -40 + 10P  (hàm 
cầu là Qd = 50-8P).

7. Xác định ảnh hưởng đối với giá cân bằng và lượng hàng hóa bán ra nếu có những thay đổi sau 
trên một thị trường:

a. Thu nhập của người tiêu dùng tăng và hàng hoá là hàng hóa thông thường.

b. Giá của hàng hóa thay thế (trong tiêu dùng) tăng.

c. Giá của hàng hóa thay thế (trong sản xuất) tăng.

d. Giá của hàng hóa bổ sung (trong tiêu dùng) tăng.

e. Giá của yếu tố đầu vào cho sản xuất tăng.

f. Người tiêu dùng kỳ vọng rằng giá hàng hoá sẽ tăng trong tương lai gần.

g. Có thông báo rộng rãi rằng hàng hoá đó có hại cho sức khoẻ.

h. Có thay đổi về công nghệ làm giảm chi phí cho ngành.

8. Cho hàm cầu tổng quát của hàng hóa X: 

Qd = 60 - 2PX + 0,01M + 7PR

Trong đó: Qd là lượng cầu của X, PX là giá của X, M là thu nhập (trung bình) của người tiêu 
dùng, PR là giá của hàng hoá liên quan R.

a. X là hàng hóa thông thường hay hàng hóa thứ cấp? Giải thích?

b. Hai hàng hóa X - R là hàng hóa thay thế hay hàng hóa bổ sung? Giải thích? 

Giả sử M = $40.000 và PR = $20.

c. Xác định hàm cầu của X. 

Giả sử hàm cung là Qs = -600 + 10Px.

d. Tính giá cân bằng và lượng cân bằng.

e. Giá cân bằng và lượng cân bằng thay đổi như thế nào nếu các yếu tố khác giữ nguyên như 
trong phần d nhưng thu thập tăng tới $52.000.

f. Giá cân bằng và lượng cân bằng thay đổi như thế nào nếu các yếu tố khác giữ nguyên như 
phần d và giá của hàng R giảm xuống còn $14.

g. Giá cân bằng và lượng cân bằng sẽ thay đổi như thế nào nếu các yếu tố khác không đổi, thu nhập 
và giá của hàng hóa liên quan ở mức giá ban đầu và cung dịch chuyển tới Qs= -360 + 10Px?

9. Giả sử bạn là giám đốc của một nhà máy rượu ở Califonia. Theo bạn, những sự kiện sau sẽ ảnh 
hưởng như thế nào đến giá của một chai rượu vang? 

i. Giá của rượu vang Pháp giảm.  

j. 100 nhà máy rượu mới được mở ở California.

k. Tỷ lệ thất nghiệp ở Califonia giảm.
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l. Giá của Phomát tăng.

m. Giá của chai thuỷ tinh tăng đáng kể do những quy định mới của chính phủ.

n. Các nhà nghiên cứu tìm ra một công nghệ chế biến rượu mới làm giảm chi phí sản xuất. 

o. Giá của dấm rượu – làm từ bã nho nghiền – tăng lên. 

p. Tuổi trung bình của người tiêu dùng tăng lên, người già uống ít rượu hơn. 

10. Trung tâm dự báo và phỏng đoán Ci trus vừa được hiệp hội những người trồng cam thuê để dự 
đoán những diễn biến đối với giá cả và sản lượng cam trong những điều kiện dưới đây. Dự đoán 
của bạn là gì ? Với mỗi bên, vẽ đồ thị thể hiện phân tích cung và cầu thích hợp. 

a. Một đợt lạnh phá huỷ một lượng lớn cây cam ở Florida.

b. Các nhà khoa học ở khoa nông nghiệp của Đại học Florida phát hiện ra một cách giúp nhân 
đôi sản lượng cam của mỗi cây. 

c. Hiệp hội Y dược Mỹ thông báo rằng uống nước cam có thể làm giảm nguy cơ của bệnh tim. 

d. Giá bưởi giảm. 

11. Một vài sinh viên khoa kinh tế xếp hàng ở căng tin để mua bữa trưa. Một người nói: “Tôi ước là căng 
tin sẽ tăng giá thức ăn”. Những người khác đồng ý. Điều gì khiến cho họ có mong muốn như vậy? 

12. Giá  dầu động cơ máy bay tăng khiến hầu hết các hãng hàng không lớn của Mỹ tăng giá vé 
khoảng 15%. Giải thích việc giá vé tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào những yếu tố sau: 

a. Cầu về đi lại bằng đường hàng không b. Cầu về khách sạn.

c. Cầu về thuê ô tô. d. Cung về gửi thư qua đêm.

13. Nhà kinh tế học Thuỵ Điển nổi tiếng Assar Lindbesk viết trong cuốn sách về kiểm soát giá thuê 
của mình như sau: “Kiểm soát giá thuê nhà dường như là công cụ hiệu quả nhất hiện nay để phá 
huỷ một thành phố – chỉ sau đánh bom”. Kiểm soát giá thuê nhà đặt ra mức giá trần cho việc 
thuê nhà thấp hơn mức giá thuê cân bằng nhằm mục đích làm cho giá thuê trở nên rẻ hơn để 
những người có thu nhập thấp cũng có thể có khả năng chi trả. Sử dụng phân tích cung và cầu 
để trả lời các câu hỏi sau: 

a. Việc áp đặt giá thuê nhà ảnh hưởng như thế nào đến số lượng nhà có thể dành cho người có 
thu nhập thấp?

b. Trong điều kiện giá thuê nhà được kiểm soát, tất cả các gia đình có thu nhập thấp có thể thuê 
được nhà không? 

c. Ai được lợi từ việc kiểm soát giá thuê nhà? Ai bị thiệt? 

d. Tại sao giáo sư Lindbeck nghĩ rằng việc kiểm soát giá thuê nhà là một việc làm thiếu khôn ngoan?

e. Theo bạn có phương án nào khác để tăng số lượng nhà cho thuê dành cho người có thu nhập 
thấp ngoài phương án kiểm soát giá thuê không? 

14. Cho hàm cung và hàm cầu của một loại hàng hóa như sau:

Qd = 4000 – 25P + 0,4M + 24PR và Qs = 48 + 12P – 20PI + 20F

a. Ban đầu M = $61.140 và PR = $6. Tìm phương trình hàm cầu, D0.

b. Tìm hàm cầu ngược.
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c. Ban đầu PI = $25 và F = 22. Tìm phương trình hàm cung S0.

d. Tìm hàm cung ngược.

e. Nếu áp dụng mức giá trần là $600, sẽ xảy ra dư thừa hay thiếu hụt? Dư thừa hay thiếu hụt 
sẽ là bao nhiêu?

f. Tìm PE và QE.

Bây giờ tăng số lượng các hãng sản xuất lên 133:

g. Tìm hàm cung mới. Giá cân bằng mới?

h. Tính thay đổi của PE và QE bằng cách sử dụng vi phân. So sánh f và g, giá trị của dPE và 
dQE có phù hợp với những thay đổi về giá cân bằng và lượng cân bằng không?

15.  Hàm cầu tuyến tính của một ngành có dạng: Q = a + bP + cM + dPR

được ước lượng bằng phương pháp 2SLS. (Cầu của ngành ban đầu đã được định dạng bằng việc xác 
định hàm cung). Kết quả của ước lượng này như sau:

Two-Stage Least-Squares Estimation

DEPENDENT VARIABLE: Q        
          OBSERVATIONS: 24 

PARAMETER      STANDARD
VARIABLE ESTIMATE      ERROR T-RATIO P-
VALUE

INTERCEPT 68.38           12.65 5.41 0.0001
P -6.50       3.15 -2.06 0.0492
M 0.13926      0.0131 10.63 0.0001
PR -10.77  2.45       -4.40 0.0002

a. Dấu của b̂  có giống như được dự đoán về mặt lý thuyết hay không? Tại sao?

b. Dấu của ĉ  nói lên điều gì về hàng hóa này?

c. Dấu của d̂  nói lên điều gì về mối quan hệ giữa hàng hóa này với hàng hóa có liên quan R?

d. Các ước lượng tham số â , b̂ , ĉ , d̂  có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% hay không?

e. Sử dụng các giá trị P = 225, M = 24.000 và PR = 60, hãy tính các ước lượng của:

(1) Độ co dãn của cầu theo giá ( Ê )

(2) Độ co dãn của cầu theo thu nhập ( MÊ )

(3) Độ co dãn theo giá chéo ( XRÊ )

16. Đường cầu dạng log tuyến tính đối với một hãng định giá được ước lượng sử dụng phương pháp 

bình phương nhỏ nhất thông thường như sau: Q = aPbMc d
RP

Dưới đây là kết quả của ước lượng này:
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DEPENDENT VARIABLE: LNQ   R-SQUARE F-RATIO P-
VALUE ON F
      OBSERVATIONS: 25        0.8587 89.165 0.0001

PARAMETER      STANDARD
VARIABLE ESTIMATE      ERROR T-RATIO P-
VALUE

INTERCEPT 6.77      4.01 1.69 0.0984
LNP -1.68       0.70 -2.40 0.0207
LNM -0.82       0.22 -3.73 0.0005
LNPR 1.35       0.75 1.80 0.0787

a. Phương trình cầu ước lượng có thể được biểu diễn dưới dạng loga tự nhiên là:  ln  Q = 

___________

b. Ước lượng tham số đối với b có dấu như kỳ vọng không? Hãy giải thích.

c. Với các ước lượng tham số nêu trên, hàng hóa này là hàng hóa bình thường hay hàng hóa 

thứ cấp? Hãy giải thích. R là hàng hóa bổ sung hay hàng hóa thay thế? Hãy giải thích.

d. Ước lượng tham số nào có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%?

e. Tìm các hệ số co dãn được ước lượng sau:

(2) Độ co dãn của cầu theo giá ( Ê )

(3) Độ co dãn của cầu theo giá chéo ( XRÊ )

(4) Độ co dãn của cầu theo thu nhập ( MÊ )

f. Khi tất cả các yếu tố khác là không đổi, khi thu nhập của hộ gia đình giảm 10% sẽ làm cho 

lượng cầu ______ (tăng, giảm) ____%.

g. Khi các yếu tố khác không đổi, một sự tăng lên 10% trong giá sẽ dẫn đến lượng cầu ______ 

(tăng, giảm) ____%.

h. Giá của hàng hóa R giảm 5%, khi tất cả các biến khác không thay đổi, sẽ làm cho lượng cầu 

______ (tăng, giảm) ____%.

17. Cho hàm cầu và hàm cung tổng quát của hàng X:

Qd = 800 – 2P – 0,01M + 16Pc  và Qs = 50 + 4P – 40PI + 51F

a. Hàng hóa X là hàng hóa…… Hàng hóa X và Y là hàng hóa…….

Giả sử thu nhập ban đầu là $20.000, giá của Y là $10, giá của nguyên liệu đầu vào là $25, số lượng 
nhà sản xuất X là 20.

b. Viết phương trình đường cung và đường cầu. Tính giá cân bằng và lượng cân bằng ban đầu?

Bây giờ giá của hàng hóa liên quan Y tăng lên tới $50 và giá nguyên liệu đầu vào tăng tới $36. Giả 
sử 2 sự kiện diễn ra đồng thời.
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18. Một người tiêu dùng chỉ mua hai loại hàng hóa, X và Y.

a. Nếu MRS giữa X và Y là 2 và lợi ích cận biên của X là 20, lợi ích cận biên của Y là gì?

b. Nếu MRS giữa X và Y là 3 và lợi ích cận biên của Y bằng 3, lợi ích cận biên của X là gì?

c. Nếu một người tiêu dùng di chuyển dọc xuống phía dưới theo đường bàng quan, điều gì 
xảy ra với lợi ích cận biên của X và Y? Điều gì xảy ra đối với MRS?

19. Giả sử rằng một người tiêu dùng có đồ thị đường bàng quan được vẽ như hình dưới đây. 
Đường ngân sách tương ứng là đường LZ. Giá của hàng hóa Y là $10.

10 20 300
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20
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II

III

B

L

A

Z M

Số lượng hàng X

Số
 lư

ợ
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g 
Y

60

40 60 70 8050

a. Thu nhập của người tiêu dùng là bao nhiêu?

b. Giá của hàng hóa X là bao nhiêu?

c. Viết phương trình đường ngân sách LZ.

d. Người tiêu dùng sẽ lựa chọn sự kết hợp nào giữa X và Y? Tại sao?

e. Tỷ lệ thay thế cận biên tại sự kết hợp này là bao nhiêu?

f. Giải thích dưới dạng MRS tại sao người tiêu dùng không nên chọn những kết hợp ại điểm 
A hoặc điểm B.

g. Giả sử đường ngân sách xoay đến LM, thu nhập bằng tiền giữ không đổi. Giá mới của X 
là bao nhiêu? Sự kết hợp nào của X và Y được lựa chọn tương ứng với mức giá mới?

20. Trong đồ thị dưới đây người tiêu dùng bắt đầu ở điểm cân bằng với một thu nhập là $2000, 
tương ứng với giá Px = $5 và Py = $100.
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a. Tại điểm cân bằng, _____ đơn vị hàng hóa X được tiêu dùng. Bây giờ hãy để cho giá hàng 
hóa X tăng lên $10.

b. Tại điểm cân bằng mới, _____ đơn vị hàng hóa X được tiêu dùng

c. Để phân biệt ảnh hưởng thay thế, $_____ phải được bổ sung cho người tiêu dùng.

d. Tổng ảnh hưởng của việc tăng giá là _____. Ảnh hưởng thay thế là _____. Ảnh hưởng thu 
nhập là_____.

e. Hàng hóa X là hàng _____.

21. Trong đồ thị dưới đây người tiêu dùng bắt đầu tại điểm cân bằng với một mức thu nhập $5000, 
tương ứng với giá Px= $50 và Py = $25.
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a. Tại điểm cân bằng, _____ đơn vị hàng hóa X được mua.

Bây giờ để giá hàng hóa X giảm xuống còn $20, thu nhập và giá hàng hóa Y vẫn không đổi.

b. Tại điểm cân bằng mới, _____ đơn vị hàng hóa X được mua.

c. Để phân biệt ảnh hưởng thay thế, $_____ phải được lấy đi từ người tiêu dùng.

d. Tổng ảnh hưởng của việc giảm giá là ____. Ảnh hưởng thay thế là _____ Ảnh hưởng thu 
nhập là_____.
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22. Giả định một người tiêu dùng có hàm lợi ích: U = U(X,Y) = (X+2)(Y+1)

và giới hạn ngân sách M = PxX + PyY

a. Hãy xác định vấn đề tối đa hóa có giới hạn và tìm những điều kiện ban đầu

b. Tìm hàm cầu cho hàng hóa X và Y.

c. Tìm các độ co dãn của cầu theo giá. Phải chăng các hàm cầu tuân theo luật cầu?

d. Các hàng hóa là hàng hóa thay thế hay hàng hóa bổ sung?

23. Hàm cầu tổng quát đối với hàng hóa X được ước lượng như sau:

250000 500 1,5 240 RQ P M P   

Trong đó P là giá cả hàng hóa X, M là thu nhập trung bình của những người tiêu dùng mua hàng 
hoá X và PR là giá cả hàng hóa liên quan R, Các giá trị của P, M, PR lần lượt là  200USD, 
60000USD, và 100USD, Sử dụng những giá trị này để thực hiện những tính toán sau:

a. Tính lượng cầu hàng hóa X tại các giá trị P, M, PR đã cho.

b. Tính độ co dãn theo giá E, Tại điểm này thì cầu là co dãn, kém co dãn hay co dãn đơn 
vị? Việc tăng giá hàng hóa X sẽ làm tổng doanh thu thay đổi như thế nào? Giải thích.

c. Tính độ co dãn của cầu theo thu nhập EM, Hàng hóa X là hàng hóa thông thường hay thứ 
cấp? Hãy giải thích khi thu nhập tăng lên 4% thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cầu hàng 
hóa X với điều kiện các yếu tố khác tác động tới cầu hàng hóa X không đổi.

d. Hãy tính độ co dãn theo giá chéo EXR, X và R là hai hàng hóa thay thế hay bổ sung cho 
nhau? Hãy giải thích khi giá hàng hóa liên quan R giảm 5% thì ảnh hưởng tới cầu hàng 
hóa X như thế nào với điều kiện các yếu tố khác có tác động tới cầu hàng hóa X không 
đổi?

24. Giả sử bạn là một nhà phân tích thị trường cho một ngân hàng lớn ở Mỹ và giám đốc ngân hàng 
yêu cầu bạn dự đoán mức giá trung bình của các ngôi nhà mới và số lượng nhà mới sẽ được bán 
ra trong quý đầu năm 2006. Bạn xác định hàm cung và cầu sau đối với thị trường nhà ở Mỹ:

Cầu: QH = a + bPH + cM + dPA + eR
Cung: QH = f + gPH + hPM

trong đó các biến nội sinh được đo như sau:

QH = nghìn đơn vị bán được theo quý
PH = mức giá trung bình của một ngôi nhà mới tính theo nghìn USD

Các biến ngoại sinh là thu nhập bình quân tính bằng đô la (M), mức giá bình quân một căn hộ chung 
cư (PA), lãi suất cầm cố tính theo phần trăm (R) và giá của vật liệu xây dựng như một chỉ số (PM).

a. Phương trình cầu đã được định dạng chưa? Hãy giải thích.

b. Bạn dự đoán dấu cho các hệ số được ước lượng như thế nào? Hãy giải thích.

Sử dụng dữ liệu theo quý trong giai đoạn từ 1993 (I) đến 2005 (IV), bạn ước lượng những 
phương trình này bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất hai bước. Tất cả các hệ số đều có ý 
nghĩa thống kê và các phương trình ước lượng được là:

Cầu: QH = 504,5 - 10,0PH + 0,01M +0,5PA - 11,75R
Cung: QH = 326,0 + 15PH - 1,8PM
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Các giá trị dự đoán cho các biến ngoại sinh trong quý đầu tiền của năm 2006 thu được từ một 
hãng kinh tế lượng tư nhận. Các giá trị dự đoán là:

Thu nhập bình quân (M) = 26.000
Mức giá bình quân một căn hộ chung cư (PA) = 400
Lãi suất cầm cố (R) = 14
Giá của vật liệu xây dựng (PM) = 320 (chỉ số)

c. Sử dụng các giá trị dự đoán của các biến ngoại sinh, hãy dự đoán mức giá bình quân và 
doanh số bán nhà mới trong quý đầu của năm 2006.

d. Giả sử rằng bạn cảm thấy lãi suất cầm cố được dự đoán cho quý đầu năm 2006, bằng 14%, 
là quá cao. Hãy xác định xem nếu lãi suất dự đoán thay đổi 10% sẽ ảnh hưởng như thế nào 
để mức giá và doanh số bán trong quý đầu của năm 2006.

25. Cho cầu được xác định là: Q = 200 5,1−P 8,0M
2,1−

RP ; trong đó Q là lượng cầu của hàng hóa, P là 

giá cả, M là thu nhập khả dụng và PR là giá của hàng hóa R.

a. Sử dụng các đạo hàm riêng, hãy tìm độ co dãn theo giá ( Ê ), theo thu nhập ( MÊ ) và theo 

giá chéo ( XRÊ ). Xác minh rằng độ co dãn theo giá, theo thu nhập và theo giá chéo là không 

đổi và lần lượt bằng các số mũ của P, M và PR.

b. Hãy tính lượng cầu khi P = $10, M = $15.000 và PR = $4. 

c. Hãy viết sự xác định log tuyến tính của cầu: ln Q = ______

d. Sử dụng logarit và biểu thức trong câu c, hãy tìm giá trị của Q khi P = $10, M = $15.000 và PR 

= $4. Câu trả lời của bạn khi sử dụng logarit có phù hợp với câu trả lời trong phần b không?

26. Xét hệ thống phương trình cầu và cung sau:

Cầu: Q = 400 - 3P + 0,1M + dε  và Cung: Q = 20 + 2P + 4PI + sε

trong đó P và Q là các biến nội sinh, M và PI là các biến ngoại sinh và dε  và sε  lần lượt là các yếu 

tố sai số ngẫu nhiên của cầu và cung.

a. Hãy giải theo phương pháp đại số các phương trình dạng rút gọn cho giá và lượng.

b. Bằng các phương trình dạng rút gọn, hãy giải thích tại sao phương pháp bình phương nhỏ 
nhất thông thường không phải là phương pháp phù hợp để ước lượng các tham số của hàm 
cầu hay của hàm cung.

c. Hãy chỉ ra rằng các tham số cấu trúc đối với độ dốc của cầu và cung (lần lượt là -3 và 2) có 
thể được nhận biết từ các hệ số trong hai phương trình dạng rút gọn. (Gợi ý: Hãy nghiên cứu 
các biểu thức đại số của các phương trình dạng rút gọn trong phần phụ lục này và tìm ra 
cách giải các hệ số của P trong các phương trình cầu và cung bằng một vài hệ số trong các 
phương trình dạng rút gọn)

27. Hàm sản xuất ngắn hạn là Q = 20K1/2L1/2, mức tiền công của lao động là 20USD. Giá thuê vốn là 
6USD.

a. Hãy xác định AVC theo Q.

b. Khi sản sản xuất 160 đơn vị sản lượng,… đơn vị lao động được thuê, và sản phẩm bình 

quân là.… Chi phí biến đổi bình quân là $.....
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c. Xác định SMC theo Q.

d. Sử dụng phương trình đường sản phẩm cận biên (MP) được xác định trong câu c, sản 

phẩm cận biên là.… khi sản xuất 160 đơn vị sản phẩm. SMC là $.......... Chứng minh rằng 

SMC(Q) được xác định khi Q = 4 bằng với SMC được tính thông qua tỷ lệ w/MP.

28. Hàm sản xuất đối với một hãng là Q = 24L0,5K0,5. Trong ngắn hạn hãng có lượng vốn cố định, 

121K  . Giá của đầu vào lao động là $10 trên mỗi đơn vị, giá của đầu vào vốn là $20 trên mỗi 

đơn vị.

a. Hàm sản xuất ngắn hạn của hãng là Q = ……

b. Sản phẩm cận biên của lao động là MPL = ……. Chỉ ra rằng sản phẩm cận biên của lao 

động có xu hướng giảm dần tương ứng với các mức lao động được sử dụng.

c. Viết phương trình đường mở rộng ngắn hạn.

d. Xác định các hàm chi phí ngắn hạn: TVC, TFC, và TC.

e. Xác định các hàm: SMC, AVC, ATC, và AFC.

29. Hàm sản xuất đối với một hãng là Q = 24L0,5K0,5 ; Giá của đầu vào lao động là $10 trên mỗi đơn 
vị, giá của đầu vào vốn là $20 trên mỗi đơn vị.

a. Tìm phương trình đường mở rộng dài hạn.

b. Xác định các hàm sử dụng các đầu vào lao động và vốn hiệu quả.

c. Xác định các hàm chi phí dài hạn: LTC, LAC, và LMC.

d. Chứng minh rằng cả tính kinh tế của quy mô và tính phi kinh tế của quy mô không tồn 

tại tại mọi mức sản lượng được sản xuất.

30. Với hàm sản xuất Cobb-Douglas Q = 36K0,5L1,0.

a. Tìm các hàm sản phẩm cận biên.

b. Viết các phương trình cho MRTS và độ co dãn về sản lượng.

c. Hệ số của phương trình là bằng…, vì vậy hàm sản xuất được đặc trưng bởi hiệu suất…. 

theo quy mô.

31. EverKleen Pool Services cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bể bơi hàng tuần ở Atlanta. Hàng tá các 
hãng cung cấp dịch vụ này. Dịch vụ được tiêu chuẩn hoá; mỗi công ty lau cọ bể và giữ cho các 
mức hoá chất phù hợp trong nước. Dịch vụ thường được cung cấp với một hợp đồng bốn tháng 
hè. Giá thị trường cho một hợp đồng dịch vụ bốn tháng hè là $115. EverKleen Pool Services có 
chi  phí cố định là  $3.500. Nhà quản lý của EverKleen ước tính hàm chi phí  cận biên cho 
EverKleen như sau, sử dụng số liệu trong hai năm qua: SMC = 125 – 0,42Q + 0,0021Q2; trong 

đó SMC được tính bằng đôla và Q là số bể bơi được phục vụ mỗi mùa hè. Mỗi một hệ số ước 

tính có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.

a. Căn cứ vào hàm chi phí cận biên ước tính, hàm chi phí biến đổi bình quân của EverKleen là gì?
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b. Tại mức sản lượng nào AVC đạt giá trị tối thiểu? Giá trị của AVC tại điểm tối thiểu của nó là gì?

c. Nhà quản lý của EverKleen có nên tiếp tục hoạt động, hay hãng nên đóng cửa? Hãy giải thích.

d. Nhà quản lý của EverKleen nhận thấy hai mức đầu vào hoá ra là tối ưu. Những mức sản 

lượng đó là gì và mức sản lượng nào thực sự là tối ưu?

e. Nhà quản lý của EverKleen Pool Services có thể mong đợi kiếm được bao nhiêu lợi 

nhuận (hay thua lỗ)?

f. Giả sử những chi phí cố định của EverKleen tăng lên tới  $4,000. Điều này ảnh hưởng 

đến mức sản lượng tối ưu như thế nào? Hãy giải thích.

32. Công ty Ali Baba là nhà cung cấp duy nhất của một loại thảm phương Đông. Đường cầu đối với 
thảm của hãng là: Q = 112.000 – 500P + 5M; với Q là số lượng thảm, P là giá của thảm (đô la 
mỗi chiếc) và M là thu nhập bình quân đầu người của người tiêu dùng. Hàm chi phí biến đổi 
bình quân của  công ty được ước tính là: AVC = 200 – 0,012Q + 0,000002Q2. Thu nhập bình 
quân của người tiêu dùng được kỳ vọng là $20.000 và tổng chi phí cố định là $100.000.

a. Hãng nên sản xuất bao nhiêu thảm để tối đa hóa lợi nhuận?

b. Mức giá tối đa hóa lợi nhuận là bao nhiêu?

c. Mức lợi nhuận tối đa mà hãng có thể thu được là bao nhiêu?

d. Trả lời lại các câu hỏi trên nếu thu nhập bình quân của người tiêu dùng được kỳ vọng là 

$30.000.

33. Bác sĩ Leona Williams, một nhà phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng tăm, nổi tiếng là một trong những 
bác sỹ thẩm mỹ tốt nhất trong phẫu thuật tái tạo mũi. Bác sĩ Williams có sức mạnh thị trường rất 
lớn trên thị trường này. Bà ước tính đường cầu đối với công việc của bà như sau: Q = 480 - 
0,2P; với Q là số lượng những cuộc phẫu thuật mũi thực hiện trong một tháng, P là giá của một 
ca phẫu thuật mũi.

a. Hàm cầu ngược đối với dịch vụ của Bác sĩ Williams là gì?

b. Hàm doanh thu cận biên là gì?

Hàm chi phí biến đổi bình quân đối với việc phẫu thuật tái tạo mũi được ước lượng là: AVC = 2Q2 – 

15Q + 400; với AVC là chi phí biến đổi bình quân (đo bằng USD) và Q là số lượng những cuộc 

phẫu thuật mũi trong một tháng. Chi phí cố định của bác sĩ hàng tháng là $8.000.

c. Nếu bác sĩ muốn tối đa hóa lợi nhuận, hàng tháng bà nên thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật.

d. Bác sĩ Williams nên thu bao nhiêu tiền cho một ca phẫu thuật mũi.

e. Hàng tháng bà sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận?

34. Bác sĩ Smith và Jones, hai bác sĩ khoa mắt cạnh tranh nhau, lập kế hoạch để gia nhập thị trường 
phẫu thuật mắt để sửa mắt bằng tia laser trong một cộng đồng cỡ trung ở Illinois. Cả Smith và 
Jones đều dùng công nghệ laser như nhau và cùng có chi phí dài hạn không đổi là $1000/bệnh 
nhân (LMC = LAC = $1000). Để lập kế hoạch, các bác sĩ giả sử rằng tất cả các bệnh nhân đều 
đến để sửa hai mắt, vì thế chi phí $1000 là để sửa cả hai mắt cho mỗi bệnh nhân. Các bác sĩ biết  
về kế hoạch xâm nhập thị trường cuả nhau, và họ cùng cho rằng cầu thị trường (nghịch đảo) đối 
với dịch vụ phẫu thuật mắt bằng laser là: P = 7000 – 2Q; trong đó Q = qS + qJ, và  qS và qJ lần 
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lượt là số bệnh nhân của các bác sĩ Smith và Jones điều trị hàng năm. Mỗi bác sĩ sẽ chọn quy 
mô bệnh viện của mình, và vì vậy cả số bệnh nhân mà họ định điều trị mỗi năm mà không biết 
gì về quyết định của đối phương. Các tình trạng về cầu và chi phí là các hiểu biết chung.

a. Thông qua tính toán, hãy tìm phương trình cho các đường phản ứng tốt nhất.

b. Hãy vẽ đồ thị hai đường phản ứng tốt nhất đó và đặt tên cho cả trục hoành lẫn hai đường phản 
ứng tốt nhất.

c. Nếu bác sĩ Smith nghĩ rằng bác sĩ Jones sẽ điều trị cho 500 bệnh nhân mỗi năm thì phản ứng 
tốt nhất của bác sĩ Smith là gì? Nếu bác sĩ Jones dự đoán bác sĩ Smith sẽ điều trị 750 mỗi năm 
thì phản ứng tốt nhất của bác sĩ Jones là gì?

d. Hãy tìm điểm cân bằng Nash. Mỗi bác sĩ thu được lợi nhuận bao nhiêu tại điểm cân bằng Nash?

e. Nếu bác sĩ Smith và bác sĩ Jones thỏa thuận mỗi năm mỗi người chỉ điều trị 750 bệnh nhân 
(tức là tổng cộng 1500 bệnh nhân trong một năm) thì mỗi bác sĩ sẽ thu được lợi nhuận hàng 
năm là bao nhiêu? Tại sao họ không thỏa thuận như vậy?

f. Nếu bác sĩ Smith và bác sĩ Jones sát nhập thành một công ty độc quyền trong cộng đồng thì họ 
sẽ điều trị bao nhiêu bệnh nhân mỗi năm? Họ sẽ tính phí bao nhiêu? Họ có thể thu được bao 
nhiêu lợi nhuận.

g. Thay vì hình thành một công ty độc quyền như trong phần f, giả sử thị trường này có đặc điểm 
là cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn. Bao nhiêu bệnh nhân sẽ được điều trị? Các bệnh nhân sẽ 
phải bao nhiêu tiền trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo? Các bác sĩ có thể thu được bao 
nhiêu lợi nhuận?

35. Hai hãng A và B lần lượt sản xuất ra các sản phẩm A và B. Đường cầu tuyến tính của hai sản 
phẩm lần lượt là:

QA = 100 - 4PA + 1,5 PB  và QB = 120 - 2PB + 0,5 PA

Các chi phí sản xuất là không đổi nhưng không bằng nhau:

LACA = LMCA = $2  và LACB = LMCB = $3

a. Bằng cách tính toán, hãy tìm phương trình của các đường phản ứng tốt nhất.

b. Hãy vẽ đồ thị hai đường phản ứng tốt nhất và đặt tên các trục của đồ thị và hai đường phản 
ứng tốt nhất.

c. Nếu hãng A nghĩ rằng hãng B định giá ở mức $20 thì phản ứng tốt nhất của hãng A là gì? Nếu 
hãng B đoán rằng hãng A định giá ở mức $36 thì phản ứng tốt nhất của hãng B là gì?

d. Mức giá và sản lượng cân bằng Nash của mỗi hãng là bao nhiêu?

e. Mỗi hãng thu được lợi nhuận bao nhiêu tại điểm cân bằng Nash?

f. Nếu hãng A và B lần lượt định giá $22 và $35 thì mỗi hãng thu được lợi nhuận bao nhiêu? Vậy 
tại sao họ không chọn các mức giá đó? 

36. Hãng Remox là một hãng của Anh chuyên kinh doanh quần áo thể thao thời trang ở Mỹ. Quốc 
hội Mỹ hiện tại đang xem xét sự áp đặt của một hàng rào thuế quan trong nhập khẩu đồ dệt may. 
Remox đang xem xét chuyển 50% khả năng sản xuất của nó vào Mỹ để tránh thuế quan. Một 
nhà máy ở Mỹ có thể sẽ được thành lập để sản xuất. Bảng kết cục lợi nhuận sau đây miêu tả các 
lựa chọn có thể xảy ra:  
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Lợi nhuận năm 2005
Miễn thuế quan Thuế quan

Phương án A: Sản xuất tất 

cả sản phẩm tại Anh

$1200.000 $800.000

Phương  án  B:  Sản  xuất 

50% ở Mỹ

$875.000 $1000.000

Remox thuê một hãng tư vấn để đánh giá xác suất về thuế quan đánh vào đồ dệt may nhập 

khẩu sẽ được biểu quyết và không được bỏ phiếu bởi Tổng thống. Các nhà tư vấn dự đoán xác 

suất như sau:

Xác suất
Thuế quan được thông qua 30%
Bác bỏ thuế quan 70%

a. Tính lợi nhuận kỳ vọng cho cả hai lựa chọn.

b. Chỉ dựa trên lợi nhuận kỳ vọng, phương án nào được Remox chọn?

c. Tính các xác suất khiến cho Remox bàng quan giữa phương án A và phương án B khi áp 

dụng quy tắc này. 

d. Tính độ lệch chuẩn cho mỗi phương án lựa chọn.

e. Remox sẽ đưa ra quyết định nào khi sử dụng quy tắc quan hệ phương sai – giá trị trung bình?

f. Remox sẽ đưa ra quyết định nào khi sử dụng quy tắc hệ số biến thiên?

37. Một hãng ước lượng được hàm sản xuất bậc ba có dạng như sau:

                                       Q= AL3 + BL2

Và đạt được các kết quả như sau:

DEPENDENT VARIABLE: Q R-SQUARE F-RATIO P-VALUE ON F
OBSERVATIONS: 25 0.8457 126.10 0.0001
VARIABLE PARAMETER 

ESTIMATE

STANDARD 

ERROR

T-RATIO P-VALUE

L3 0.002 0.0005      -4.00       0.0005
L2 0.400                0.080          5.00       0.0001

a. Ước lượng các hàm tổng sản phẩm, sản phẩm bình quân và sản phẩm cận biên.

b. Các tham số có mang dấu đúng không? Và chúng có ý nghĩa tại mức 1% không?

c. Tại mức sử dụng lao động nào thì sản phẩm bình quân là nhỏ nhất?

Bây giờ, nhắc lại công thức đã ước lượng được trong chương 8: AP =Q/L, AVC = w/AP, 

và SMC = w/MP. Giả sử mức tiền công cho lao động là $200.

d. Tại mức sản lượng nào thì sản phẩm bình quân là lớn nhất?

e. Với mức sản lượng như ở phần d, chi phí bình quân và chi phí cận biên là bao nhiêu?

f. Khi sử dụng mức tiền công cho lao động là $120, sản lượng là bao nhiêu? AVC và 

SMC tại mức sản lượng đó là bao nhiêu?
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g. Về mặt khái niệm, làm thế nào để có thể xác định được các đường chi phí có liên 

quan từ việc ước lượng các hàm sản xuất này?

38. Hãy xem xét hàm chi phí biến đổi trong ngắn hạn có dạng như sau:

                              AVC = a + bQ + cQ2

Sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian, quy trình ước lượng cho kết quả từ máy tính như sau:

DEPENDENT VARIABLE: AVC R-SQUARE F-RATIO P-VALUE ON F

OBSERVATIONS: 15 0.4135 4.230 0.0407

VARIABLE PARAMETER 

ESTIMATE

STANDARD 

ERROR

T-RATIO P-VALUE

Intercept 30.420202        6.465900      4.70 0.0005

Q -0.079952        0.030780     -2.60 0.02332

Q2 0.000088          0.000032 2.75 0.0176

a. Các tham số ước lượng có mang dấu đúng không? Chúng có ý nghĩa thống kê với 

độ tin cậy là 5% không?

b. Tại mức sản lượng nào thì bạn ước lượng được chi phí biến đổi bình quân là nhỏ 

nhất?

c. Đường chi phí cận biên được ước lượng là gì?

d. Chi phí cận biên được ước lượng là bao nhiêu khi sản lượng là 700 đơn vị ?

e. Đường chi phí biến đổi bình quân được ước lượng là gì?

f. Chi phí biến đổi bình quân được ước lượng là bao nhiêu khi sản lượng là 700 đơn 

vị?

39. Hãy xem xét 2 bảng phân bố xác suất của doanh số bán ra sau đây:

Doanh thu (nghìn) % phân bố xác suất 1 % phân bố xác suất 2
50 10 10
60 20 15
70 40 20
80 20 30
90 10 25

b. Vẽ đồ thị để miêu tả hai phân phối trong bảng. Doanh số kì vọng của 2 phân bố xác suất 

là bao nhiêu?

c. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của hai phân bố. Phân bố xác suất nào có tính rủi ro 

hơn?

d. Tính hệ số biến thiên của hai phân bố xác suất. Phân bố nào có tính rủi ro cao hơn liên 

quan tới giá trị trung bình của nó?
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40. Một hãng xây dựng các kế hoạch sản xuất cho quý tới, nhưng nhà quản lý của hãng không biết 
giá của sản phẩm sẽ bán trong tháng tới là bao nhiêu. Ông ta tin rằng có 40% xác suất giá là 
15USD và 60% xác suất giá là 20USD. Nhà quản lý phải quyết định liệu nên sản xuất 7000 sản 
phẩm hay 8000 sản phẩm. Bảng sau đây chỉ ra 4 kết cục lợi nhuận có thể xảy ra, phụ thuộc vào 
số lượng sản phẩm sẽ sản xuất và giá bán sẽ thực sự xảy ra:

Lợi nhuận (thua lỗ) khi giá bán là
$15 $20

A: sản xuất 7000 - $3500 + $31700
B: sản xuất 8000 - $8000 + $34000

a. Nếu nhà quản lý lựa chọn phương án có lợi nhuận kỳ vọng cao hơn, thì mức sản lượng 

được lựa chọn là bao nhiêu?

b. Sự lựa chọn nào rủi ro cao hơn?
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